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THƯ MỜI

V/v cung cấp báo giá về hóa chất và sinh phẩm y tế

(lần 2)

Kính gửi: Các Công ty, Doanh nghiệp cung cấp hóa chất và sinh phẩm y tế.

          Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XV, kỳ họp thứ 5;

          Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu,

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị

gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư 

công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

          Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ 

Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 19/02/2025 của Chính phủ 

Sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu

          Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 3321/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2025 cho Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

         Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có nhu cầu mua sắm các hóa chất và sinh 

phẩm y tế dùng trong giảng dạy các môn học chuyên ngành y dược tại Nhà trường 

năm 2025, cụ thể như sau :

1. Chi tiết báo giá:

          - Nội dung: Cung cấp giá bán cho danh mục hóa chất và sinh phẩm y tế dùng 

trong giảng dạy các môn học chuyên ngành y dược tại Trường Cao đẳng Y tế năm 

2025 (chi tiết theo bảng phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ chào giá:

          - Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

          - Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng

Y tế Khánh Hòa – thôn Hòn Nghê, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

          - Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra đến hết ngày 29/11/2025.



3.Thông tin liên hệ:

          - Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa/Khoa Điều dưỡng.

          - Người liên hệ: Bà Nguyễn Hoàng Mỹ Thuyên

          - Số điện thoại: 0914236283

4. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp:

          - Bảng báo giá có ngày phát hành và đóng dấu của Công ty/Doanh nghiệp. Thời

hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày phát hành bản báo giá. Bản báo giá đã 

bao gồm thuế VAT theo quy định.

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Trường Cao đẳng Y

tế Khánh Hòa.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động đấu thầu và hoạt 

động kinh doanh của Công ty/Doanh nghiệp.

           Rất mong Quý Công ty, Doanh nghiệp quan tâm, nghiên cứu.

           Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng website;

- Lưu: VT, HCTV.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Thành



PHỤ LỤC

Danh mục hóa chất sinh phẩm mời báo giá

TT Tên hoá chất
NXS

ĐVT
Tổng

nhu cầu
Ghi chú

1
Iod (I2) (thùng 25kg 

chiết lẻ)

đơn vị cung cấp
250g 6

2
Kali iodid (KI)( thùng

25kg chiết lẻ)

đơn vị cung cấp
500g 7

3 Natri salycilat đơn vị cung cấp 250g 12

4 Ethanol 96o đơn vị cung cấp Lít 250

5 Glucose đơn vị cung cấp 500g 3

6 Natri clorid đơn vị cung cấp 500g 4

7 Kali clorid đơn vị cung cấp 500g 4

8 Natri citrat đơn vị cung cấp 500g 1

9 Acic citric đơn vị cung cấp 500g 1

10 Đường trắng đơn vị cung cấp kg 11

11 Acid boric đơn vị cung cấp 500g 1

12 Natri borat đơn vị cung cấp 500g 1

13 Hạt Bí đỏ đơn vị cung cấp kg 5

14 Tinh dầu Cam đơn vị cung cấp lit 1

15 Gôm arabic đơn vị cung cấp kg 1

16 Natri Benzoat đơn vị cung cấp 250g 4

17 Bơ ca cao đơn vị cung cấp kg 2

18 Canxi gluconat đơn vị cung cấp kg 1

19 Canxi phosphat đơn vị cung cấp 250g 4

20 Bột Saccharose đơn vị cung cấp 500g 5

21 Lactose đơn vị cung cấp kg 1



22 Tinh bột mì đơn vị cung cấp kg 2

23 PVP K30 đơn vị cung cấp kg 1

24 Magnesium stearate đơn vị cung cấp kg 1

25 Tinh dầu Bạc hà đơn vị cung cấp lit 4

26
Tinh dầu Khuynh 

Diệp

đơn vị cung cấp
lit 1

27 Vanilin đơn vị cung cấp kg 0,5

28 Bari chlorid (BaCl2 đơn vị cung cấp 500g 5

29
Natri carbonat 

(Na2CO3)

đơn vị cung cấp
500g 3

30 Sắt III chlorid đơn vị cung cấp 500g 1

31 Bạc Nitrat (AgNO3) đơn vị cung cấp 100g 9

32
Natri hydroxyd 

(NaOH)

đơn vị cung cấp
500g 8

33
Acid Sulfuric 

(H2SO4)

đơn vị cung cấp
500ml 26

34 Amoniac (NH3) đơn vị cung cấp 500ml 16

35
Acid sulfaninic 

(C6H7NO3S)

đơn vị cung cấp
100g 1

36
Calci clorid dihydrat 

(CaCl2.2H2O)

đơn vị cung cấp
500g 10

37
Acid benzoic 

(C7H6O2)

đơn vị cung cấp
250g 20

38
Acid acetic 

(CH3COOH)

đơn vị cung cấp
500ml 5

39

Natri hydroxyd chuẩn

độ 

(NaOH 0,5N)

đơn vị cung cấp

lit 15

40
Natri hydroxyd chuẩn

độ (NaOH 0,1N)

đơn vị cung cấp
ống 35



41
Acid Hydrochloric 

chuẩn độ (HCl 0.5N)

đơn vị cung cấp
lit 15

42
Acid Hydrochloric 

chuẩn độ (HCl 0.1N)

đơn vị cung cấp
ống 36

43
Bạc nitrat chuẩn độ 

(AgNO3 0.1N)

đơn vị cung cấp
ống 28

44
Kẽm sulfat chuẩn độ  

(ZnSO4 0.05 N)

đơn vị cung cấp
lit 8

45
Acid Hydro chlodric 

(HCl)

đơn vị cung cấp
500ml 5

46 Acid Nitric (HNO3) đơn vị cung cấp 500ml 5

47 Kali periodat (KIO4) đơn vị cung cấp 100g 1

48 Amoni acetat đơn vị cung cấp 500g 7

49
Acid Sulfuric 

(H2SO4)

đơn vị cung cấp
500ml 2

51 CHCl3 đơn vị cung cấp 500ml 1

52 Ether đơn vị cung cấp 500ml 1

53 CH3COONa đơn vị cung cấp 500g 2

54 Formol đơn vị cung cấp 500ml 1

55 C2H5OH  96 độ đơn vị cung cấp lit 54

56 Tinh dầu Sả đơn vị cung cấp lit 1

57 Tinh dầu Tràm đơn vị cung cấp lit 1

58 Tinh dầu Cam đơn vị cung cấp lit 1

59 Betadin
đơn vị cung cấp Lọ

30ml
31

60
Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh

đơn vị cung cấp Chai

30ml
25

61 Vaselin đơn vị cung cấp Tuyp 31

62 Vaseline đơn vị cung cấp Hũ 50g 31

63 Phấn talc đơn vị cung cấp Lọ 29



64
Cồn 90 độ và can 

đựng

đơn vị cung cấp
Lít 62

65 Thuốc thử Anti A đơn vị cung cấp Lọ 3

66 Thuốc thử Anti B đơn vị cung cấp Lọ 3

67 Thuốc thử Anti AB đơn vị cung cấp Lọ 3

68 Thuốc thử Anti D đơn vị cung cấp Lọ 3

69 Mật ong
đơn vị cung cấp Chai

500ml
14

70 Cồn sát khuẩn 90 độ đơn vị cung cấp Lít 3

71
Canxi hydroxit 

(Ca(OH)2)

đơn vị cung cấp
500g 1

72 Brom (Br) đơn vị cung cấp 500g 1

73 Thuốc tím (KMnO4) đơn vị cung cấp 500g 1

74
Natri Carbonat 

(Na2CO3)

đơn vị cung cấp
500g 1

75
Acid Sulfuric 

(H2SO4)

đơn vị cung cấp
500ml 1

76 Canxi cacbua (CaC2) đơn vị cung cấp 500g 1

77 Axit clohiđric (HCl) đơn vị cung cấp 500ml 1

78 Axit nitric (HNO3) đơn vị cung cấp 500ml 1

79
Glixerol 

(C3H5(OH)3)

đơn vị cung cấp
500ml 1

80
Etilenglicol 

((CH2OH)2)

đơn vị cung cấp
500ml 1

81
Sắt(III) chloride 

(FeCl3)

đơn vị cung cấp
500g 1

82
Bạc(I) nitrat 

(AgNO3)

đơn vị cung cấp
100g 9

83 Amoni (NH3) đơn vị cung cấp 500ml 1

84 Fomandehit (H2CO) đơn vị cung cấp 500ml 1



85
Đồng(II) sunfat 

(CuSO4)

đơn vị cung cấp
500g 2

86
Natri hydroxit 

(NaOH)

đơn vị cung cấp
500g 2

87 Metyl da cam đơn vị cung cấp 25g 1

88 Metyl đỏ đơn vị cung cấp 25g 1

89 Quỳ tím đơn vị cung cấp hộp 5

90 Đồng(II) oxide (CuO) đơn vị cung cấp 500g 1

91 Glucose đơn vị cung cấp 500g 2

92 Saccarose đơn vị cung cấp 500g 2

93

Potassium Iodide 

(KI)( thùng 25kg 

chiết lẻ)

đơn vị cung cấp

500g 1

94
Aminoaxetic (NH2-

CH2-COOH)

đơn vị cung cấp
100g 1

95
Amoni sulfat 

((NH4)2SO4)

đơn vị cung cấp
500g 1

96
Axit benzoic 

(C7H6O2) 

đơn vị cung cấp
250g 4

97 Giấy lọc 60*60 đơn vị cung cấp tờ 200

98
Amoni hydroxit 

(NH4OH)

đơn vị cung cấp
500g 1

99 Bari sulfat (BaSO4) đơn vị cung cấp 500g 1

100 Acid oxalic (H₂C₂O₄) đơn vị cung cấp 500g 1

101
Iod (I2)( thùng 25kg 

chiết lẻ)

đơn vị cung cấp
250g 1

Tổng cộng: 101 danh mục./.
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